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MẪU SỐ 01 –  BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ HẢI QUAN
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

CÔNG TY ....


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số                 /...........
V/v báo cáo hoạt động đại lý hải quan quý ....../năm......
	
	............, ngày  ......tháng ......năm.......


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh (thành phố) ….

Thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số ...../2011/TT-BTC ngày…/.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Công ty ……… , địa chỉ: ….. xin báo cáo về tình hình hoạt động đại lý hải quan quý …. /năm …. như sau:
1. Tổng số tờ khai: …………, trong đó loại hình:

· XNK KD: ……..;

· TN – TX, TX – TN KD: ………..;

· SXXK: ………;

· GIA CÔNG: ……….;
· ĐẦU TƯ: ……….;

· PMD:………; v.v…

2. Tổng giá trị kim ngạch: …………., trong đó:

· XK: ………..;

· NK: …………

3. Tổng số tiền thuế: ……………., trong đó:

· Thuế XK, thuế NK: ………..;

· Thuế TTĐB: ……………..;

· Thuế VAT: …………….

4. Vướng mắc và kiến nghị:

4.1. Về chính sách XNK ….;
4.2. Về chính sách thuế ….;

4.3. Về thủ tục hải quan …..;

4.4. Về hoạt động đại lý hải quan ….;
4.5. Về phối hợp, hợp tác giữa Hải quan - đại lý hải quan - chủ hàng: ……;

5. Những kiến nghị khác: ………………

	Nơi nhận:

· Như trên;

· Cục GSQL (Tổng cục Hải quan);

· Lưu.
	
	Giám đốc đại lý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	
	


MẪU SỐ 02 –  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
Họ và tên: …………………………….Nam, nữ:……….

Ngày sinh: …………………..

Số CMND:………………….cấp ngày ………tại………….


	Ngày ……..tháng ……năm ……

Chữ ký của người dự thi


	Ngày ……..tháng ……năm ……

               Chủ tịch Hội đồng thi




Ghi chú: Nếu thí sinh đạt yêu cầu dự thi thì Chủ tịch Hội đồng ký xác nhận, đóng dấu vào phiếu đăng ký dự thi và ảnh của thí sinh. Sau đó gửi phiếu đăng ký dự thi này cho thí sinh để xuất trình khi vào phòng thi./.
MẪU SỐ 03 –  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
	TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH ....
[image: image1.png]



Ảnh 4 x 6
Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

Số: ........................ 

Ngày .... tháng .... năm .......
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHỨNG CHỈ

NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

Căn cứ quyết định số ...... /QĐ-TCHQ ngày ... tháng .... năm .... về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ...
- Cấp cho ông (bà): ...................................

- Sinh ngày:   ...../ ....../ .........

- Hộ khẩu thường trú: ..................................

Đã tham dự kỳ thi “Nghiệp vụ khai hải quan” được tổ chức ngày ....../ ...../ ......tại Cục Hải quan tỉnh ... 

Đạt loại: .................

Hà Nội, ngày  ....../ ...... / .......

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ....
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Cục Hải quan tỉnh)




MẪU SỐ 04 –  ĐƠN XIN CẤP THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	


ĐƠN XIN CẤP THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Kính gửi: Giám đốc Công ty ….

- Căn cứ Luật Hải quan ..., Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...

- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số ...../2011/TT-BTC ngày…/.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ hợp đồng lao động số ..............., ngày ....../...../.......

Tôi tự thấy mình đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại các văn bản nêu trên, nay tôi làm đơn này đề nghị Giám đốc Công ty ....... cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan cho cá nhân tôi, theo các thông tin như sau:

Họ và tên:

Sinh ngày: .......................

Số CMDN: .........................cấp ngày ................ tại ..........

Tôi xin hứa sau khi được cấp thẻ thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Nếu có sai phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hồ sơ gửi kèm gồm:
· Bản sao các văn bằng, chứng chỉ,...;

· Bản sao chứng minh thư nhân dân;

· 02 ảnh 3x4 cm.

	
	..........., ngày  ....../ ...... / .......

	
	NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 05 –  THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

	Ảnh 3x4


	(Biểu tượng Công ty)
THẺ NHÂN VIÊN 

ĐẠI LÝ HẢI QUAN

	Họ tên: .....................................................

Ngày sinh.................................................

Số CMND: ...............................................

Ngày cấp: ..................cấp tại: ..................

Hộ khẩu thường trú:..................................

Thuộc đại lý hải quan: ..............................

..................................................................

Số thẻ: ................ ngày cấp: ..................

Có giá trị đến ngày: ..............................


	GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẠI LÝ ...

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Kích thước: dài 11cm x rộng 8cm.

MẪU SỐ 06 –  DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN ĐƯỢC CẤP THẺ
DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN ĐƯỢC CẤP THẺ 
(Kèm theo công văn số ...............về việc cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan)

1. Ông (bà) Nguyễn Văn A
Sinh ngày: .......................

Số CMDN: .........................cấp ngày ................ tại ..........

Số thẻ nhân viên đại lý hải quan: ...............ngày cấp:............ ; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày: ....................

2. ......

Sinh ngày: .......................

Số CMDN: .........................cấp ngày ................ tại ..........

Số thẻ nhân viên đại lý hải quan: ...............ngày cấp:............ ; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày: ....................

3. ......

Sinh ngày: .......................

Số CMDN: .........................cấp ngày ................ tại ..........

Số thẻ nhân viên đại lý hải quan: ...............ngày cấp:............ ; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày: ....................

MẪU SỐ 07 –  DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN BỊ THU HỒI THẺ
DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN BỊ THU HỒI THẺ 
(Kèm theo công văn số ...............về việc thu hồi thẻ nhân viên đại lý hải quan)


 1. Ông (bà) Nguyễn Văn A

Sinh ngày: .......................

Số CMDN: .........................cấp ngày ................ tại ..........

Số thẻ nhân viên đại lý hải quan: ...............ngày cấp:............ ; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày: ....................

Lý do bị thu hồi: ....................................

2. ......

Sinh ngày: .......................

Số CMDN: .........................cấp ngày ................ tại ..........

Số thẻ nhân viên đại lý hải quan: ...............ngày cấp:............ ; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày: ....................

Lý do bị thu hồi: ....................................

3. ......

Sinh ngày: .......................

Số CMDN: .........................cấp ngày ................ tại ..........

Số thẻ nhân viên đại lý hải quan: ...............ngày cấp:............ ; tại Công ty đại lý hải quan:
Có giá trị đến ngày: ....................

Lý do bị thu hồi: ....................................

MẪU SỐ 08 –  THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN

	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CÔNG TY ....


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số                 /.........
V/v thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan
	
	............, ngày  ......tháng ......năm.......


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh (thành phố) ….

- Căn cứ Luật Hải quan ..., Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...

- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số ...../2011/TT-BTC ngày…/.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Sau khi rà soát, kiểm tra, Công ty ……. tự xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 và Thông tư số ...../2011/TT-BTC ngày…/.../2011 của Bộ Tài chính dẫn trên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh (thành phố) … xác nhận Công ty …….. đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định./.
Hồ sơ gửi kèm gồm:

· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);

· Bản sao chứng chỉ nghiẹp vụ khai hải quan (của từng nhân viên);

· Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký tên trên tờ khai hải quan..

	Nơi nhận:

· Như trên;

· Lưu.
	
	Giám đốc đại lý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	
	


MẪU SỐ 09 - XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP  ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN
	TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN TỈNH ....


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số                 /XN-HQ...
	
	............, ngày  ......tháng ......năm.......


CỤC HẢI QUAN TỈNH ..................
- Căn cứ Luật Hải quan ..., Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...
- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số ...../2011/TT-BTC ngày…/.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN
Công ty .......................................

Địa chỉ: ..........................................

Giấy đăng ký kinh doanh số..........................do.....................cấp ngày............

Đã đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan kể từ ngày ................
Công ty ..............................có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật Hải quan,  Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Thông tư số ...../2011/TT-BTC ngày…/.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan./.

	Nơi nhận:
	
	CỤC TRƯỞNG

	- Công ty ....;
- Tổng cục Hải quan;

- Sở Kế hoạch - Đầu tư;

- Lưu.
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 10  - QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN

	TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN TỈNH ....

Số                 /QĐ-HQ...
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	
	............, ngày  ......tháng ......năm.......


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm dừng hoạt động đại lý hải quan

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ....

- Căn cứ Luật Hải quan ...,Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan...;
- Căn cứ Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số ...../2011/TT-BTC ngày…/.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm dừng hoạt động đại lý hải quan kể từ ngày.......tháng........năm........ đến ngày......tháng ........năm ....... của Công ty ..............................., địa chỉ: ........................

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc đại lý hải quan, Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Cục Hải quan tỉnh...., chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
	
	CỤC TRƯỞNG

	- Như Điều 3;

- Tổng cục Hải quan;

- Sở Kế hoạch - Đầu tư;

- Lưu.
	
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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